
UBND  HUYỆN TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 243 /QĐ-PGDĐT Tam Nông, ngày  12  tháng 7 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai  thực hiện dự toán thu chi ngân sách quí 2 năm 2019 

 

TRƯỞNG PHÒNG  GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN TAM NÔNG 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 

tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối 

với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ.UBND.HC ngày 20 tháng 12 năm 2017 của 

Uỷ ban Nhân dân Huyện Tam Nông, về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà 

nước năm 2018 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

Căn cứ công khai quyết toán ngân sách quí 2 năm 2019 của các đơn vị 

trường  trực thuộc; 

Xét  đề nghị của tổ Kế hoạch - Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 

2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông, chi tiết theo phụ lục biểu 

3, biểu 4 đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các trường Mầm- Non, Mẫu giáo, Tiểu học và THCS, Tổ Kế hoạch 

Tài chính, Chuyên môn nghiệp vụ, Tổ chức - Hành chính, Công đoàn Phòng Giáo 

dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện (b/c) 

- Phòng TCKH (b/c) 

- Như Điều 3;  

- CTTĐT PGD; 

- Lưu: VT, TC 

 

  

 

 

Lê Phước Hậu 

 

 

 

 

 



 

 -  – 

 

   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90  ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 

PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Chương: 622           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 
 

           Tam Nông, ngày 12 tháng 7năm 2019 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ  II-2019 

 

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự 

toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

         Căn cứ  báo cáo công khai quyết toán  thu chi ngân sách quí II -2019 của các 

đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo; 

        Phòng giáo dục & Đào tạo Tam Nông công khai tình hình thực hiện dự toán 

thu-chi ngân sách quý II/2019 như sau: 

   ĐV tính: Triệu đồng 

Số  

TT  
Nội dung Dự toán năm 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Ước thực 

hiện với 

cùng kỳ 

năm trước 

(tỷ lệ %) 

1 2 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 

A 

Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí         

I  Số thu phí, lệ phí         

1 Lệ phí         

  

Phí tuyển dụng viên chức năm 

học 2018- 2019 

35,5000 

35,5000     

2 Thu sự nghiệp 0,0000 0,0000     

  Thu  học phí         

  Thu  dịch vụ         

  Thu bán trú, 2 buổi/ ngày         

II 

Chi từ nguồn thu phí được để 

lại 

  

      



 

 -  – 

 

1 

Chi sự nghiệp Giáo dục  đào 

tạo 

  

      

a 

 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
  

      

b 

Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 

  

      

2 Chi quản lý hành chính         

a 

 Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ  

  

      

b 

Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ  

  

      

III 

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách 

nhà nước 

35,5000 

35,5000     

1 Lệ phí         

  

Lê phí xét tuyển dụng viên 

chức năm học 2018- 2019 

35,5000 

35,5000     

B 

Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 

  

      

I Nguồn ngân sách trong nước         

1 Chi quản lý hành chính 166.633,0995 299,4210 0,1797   

1.1 

 Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ  1.266,0000 291,4210 23,0190   

1.2 

Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ  22,0000 8,0000 36,3636   

3 

Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo và dạy nghề 166.633,0995 46.972,7079 28,1893   

A 

 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 160.757,1000 44.821,3700 27,8814   

  

Tổng  cộng Mầm non-  mẫu 

giáo (071) 30.152,4000 8.808,0655 29,2118   

  Tổng cộngTiểu học (072) 92.073,7020 26.137,2721 28,3873   

  Tổng cộng THCS (073) 38.530,9980 9.876,0325 25,6314   

1 Mẫu giáo An Hòa 3.081,0650 842,1311 27,3325   

2 Mẫu giáo An Long 1.611,4860 445,6906 27,6571   

3 Mầm non An Long 1.501,8540 401,1171 26,7081   

4 Mẫu Giáo Phú Ninh 824,3300 226,7189 27,5034   

5 Mầm non Phú Ninh 1.823,2950 501,6086 27,5111   

6 Mầm non Phú Thành A 2.788,2870 718,7368 25,7770   

7 Mẫu Giáo Phú Thành B 1.432,1890 338,3772 23,6266   

8 Mẫu Giáo Phú Thọ 1.894,9480 918,9103 48,4926   

9 Mầm Non Tràm Chim 2.314,2840 1.180,5283 51,0105   

10 Mẫu Giáo Ánh Dương 1.399,6540 383,4418 27,3955   

11 Mẫu Giáo Tân Công Sính 1.574,4080 344,1418 21,8585   



 

 -  – 

 

12 Mầm Non Phú Cường 2.038,4720 527,8285 25,8933   

13 Mầm Non Hoa Sen 1.131,9760 276,7373 24,4473   

14 Mầm Non  Phú Đức 1.909,1820 469,6997 24,6021   

15 Mẫu Giáo Phú Xuân 1.072,4290 297,6850 27,7580   

16 Mẫu Giáo Phú Hiệp 1.649,9230 400,6540 24,2832   

17 Mẫu giáo Hoà Bình 2.104,6180 534,0584 25,3755   

18 Tiểu học An Hòa A 2.684,8210 855,1722 31,8521   

19 Tiểu học An Hòa B 2.759,5520 741,0892 26,8554   

20 Tiểu học An Hòa C 2.846,2760 740,2290 26,0069   

21 Tiểu học An Long A 6.058,4360 1.520,0641 25,0900   

22 Tiểu học An Long B 3.420,2290 1.652,4520 48,3141   

23 Tiểu học Phú Ninh A 2.996,8350 737,4366 24,6072   

24 Tiểu học Phú Ninh B 3.420,2160 921,2864 26,9365   

25 Tiểu học Phú  Thành A1 5.541,2290 1.238,2908 22,3469   

26 Tiểu học Phú  Thành A2 2.484,6360 726,0337 29,2209   

27 Tiểu học Phú  Thành A3 2.718,7240 1.386,6110 51,0023   

28 TH &THCS Phú Thành B 1.712,9390 444,2064 25,9324   

29 Tiểu học Phú  Thành B2 2.042,2250 553,1899 27,0876   

30 Tiểu học Phú Thọ A 4.930,1000 1.350,5711 27,3944   

31 Tiểu học Phú Thọ B 2.235,7280 579,8061 25,9337   

32 Tiểu học Phú Thọ C 2.471,4230 671,2289 27,1596   

33 Tiểu học Tràm Chim 1 4.051,6200 960,1564 23,6981   

34 Tiểu học Tràm Chim 2 5.368,2630 1.262,3900 23,5158   

35 Tiểu học Tân Công Sính 5.904,0280 2.934,7408 49,7074   

36 Tiểu học Phú Cường A 2.844,0240 835,9910 29,3947   

37 Tiểu học Phú Cường B 4.330,9930 1.137,5062 26,2643   

38 Tiểu học Phú Cường C 2.490,9140 683,9996 27,4598   

39 Tiểu học Phú Đức A 2.372,1660 577,1462 24,3299   

40 Tiểu học Phú Đức A 2.861,6270 732,0485 25,5815   

41 TH &THCS Phú Xuân 1.725,1120 470,9239 27,2982   

42 Tiểu học Phú Hiệp A 3.950,2750 434,4101 10,9970   

43 Tiểu học Phú Hiệp B 2.431,2990 638,8022 26,2741   

44 Tiểu học Hòa Bình A 2.364,2410 610,4007 25,8180   

45 Tiểu học Hòa Bình B 3.055,7710 741,0892 24,2521   

46 THCS An Hòa 3.614,9990 984,0772 27,2221   

47 THCS Phú Ninh 8.772,5680 2.301,2740 26,2326   

48 TH &THCS Phú Thành B 2.161,3810 569,8355 26,3644   



 

 -  – 

 

49 THCS Phú Thọ 3.458,4500 813,0144 23,5081   

50 THCS Tràm Chim 8.098,6980 1.977,7240 24,4203   

51 THCS Tân Công Sính 1.830,0030 635,6932 34,7373   

52 THCS Phú Cường 4.059,8960 998,6465 24,5978   

53 THCS Phú Đức 2.180,1840 506,6474 23,2387   

54 TH &THCS Phú Xuân 1.119,8500 281,7940 25,1635   

55 THCS Phú Hiệp 3.234,9690 807,3263 24,9562   

B 

Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên  5.875,9995 2.151,3379 1.750,6934   

  Mầm non (071) 1.323,2150 439,9476 584,1824   

  Tiểu học (072) 2.022,4480 773,7688 889,5181   

  THCS (073) 1.070,3365 204,0635 226,7492   

  Sự nghiệp GDĐT (075) 1.460,0000 733,5580 50,2437   

1 Mẫu giáo An Hòa 112,1830 42,4550 37,8444   

2 Mẫu giáo An Long 38,4100 10,6450 27,7141   

3 Mầm non An Long 55,8750 24,8525 44,4787   

4 Mẫu Giáo Phú Ninh 55,8750 14,2850 25,5660   

5 Mầm non Phú Ninh 43,7425 9,4790 21,6700   

6 Mầm non Phú Thành A 211,7580 65,2750 30,8253   

7 Mẫu Giáo Phú Thành B 82,1400 42,0880 51,2393   

8 Mẫu Giáo Phú Thọ 100,6750 33,9370 33,7095   

9 Mầm Non Tràm Chim 17,5800 8,3100 47,2696   

10 Mẫu Giáo Ánh Dương 109,5460 39,3000 35,8753   

11 Mẫu Giáo Tân Công Sính 108,5375 0,0000 0,0000   

12 Mầm Non Phú Cường 36,6100 9,5875 26,1882   

13 Mầm Non Hoa Sen 46,7850 26,1035 55,7946   

14 Mầm Non  Phú Đức 49,6425 16,8710 33,9850   

15 Mẫu Giáo Phú Xuân 71,4775 16,6870 23,3458   

16 Mẫu Giáo Phú Hiệp 126,0700 54,4675 43,2042   

17 Mẫu giáo Hoà Bình 56,3080 25,6046 45,4723   

18 Tiểu học An Hòa A 31,2000 5,0000 16,0256   

19 Tiểu học An Hòa B 52,5000 16,7534 31,9112   

20 Tiểu học An Hòa C 38,0000 10,2534 26,9826   

21 Tiểu học An Long A 133,2030 72,3674 54,3287   

22 Tiểu học An Long B 71,5000 3,8920 5,4434   

23 Tiểu học Phú Ninh A 35,7000 4,5000 12,6050   

24 Tiểu học Phú Ninh B 42,7000 14,4570 33,8571   

25 Tiểu học Phú  Thành A1 106,0000 56,2631 53,0784   



 

 -  – 

 

26 Tiểu học Phú  Thành A2 52,5000 17,7534 33,8160   

27 Tiểu học Phú  Thành A3 77,0000 22,2490 28,8948   

28 TH &THCS Phú Thành B 23,7000 10,2223 43,1321   

29 Tiểu học Phú  Thành B2 83,5000 32,1157 38,4619   

30 Tiểu học Phú Thọ A 305,6300 211,8916 69,3295   

31 Tiểu học Phú Thọ B 13,6000 4,0000 29,4118   

32 Tiểu học Phú Thọ C 20,7000 9,0000 43,4783   

33 Tiểu học Tràm Chim 1 61,5000 0,0000 0,0000   

34 Tiểu học Tràm Chim 2 62,0000 23,1600 37,3548   

35 Tiểu học Tân Công Sính 213,8710 96,1142 44,9402   

36 Tiểu học Phú Cường A 73,5000 2,9050 3,9524   

37 Tiểu học Phú Cường B 54,2000 13,5068 24,9203   

38 Tiểu học Phú Cường C 112,7000 47,2296 41,9074   

39 Tiểu học Phú Đức A 31,6000 11,5682 36,6082   

40 Tiểu học Phú Đức A 39,4000 14,7260 37,3756   

41 TH &THCS Phú Xuân 22,4000 8,5956 38,3732   

42 Tiểu học Phú Hiệp A 64,0000 10,3645 16,1945   

43 Tiểu học Phú Hiệp B 36,0000 13,0000 36,1111   

44 Tiểu học Hòa Bình A 97,5000 25,1272 25,7715   

45 Tiểu học Hòa Bình B 66,3440 16,7534 25,2523   

46 THCS An Hòa 62,6900 27,7403 44,2500   

47 THCS Phú Ninh 284,6400 47,2740 16,6083   

48 TH &THCS Phú Thành B 30,8850 13,5136 43,7546   

49 THCS Phú Thọ 144,1000 16,0906 11,1663   

50 THCS Tràm Chim 177,7440 37,6350 21,1737   

51 THCS Tân Công Sính 143,0855 22,9740 16,0561   

52 THCS Phú Cường 97,2670 5,8380 6,0020   

53 THCS Phú Đức 33,0175 5,2510 15,9037   

54 TH &THCS Phú Xuân 18,3825 3,9600 21,5422   

55 THCS Phú Hiệp 78,5250 23,7870 30,2923   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -  – 

 

   Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 /TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018của Bộ Tài chính 

  Đơn vị: PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG     

 Chương: 622      

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  QUÍ II NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-PGDĐT ngày 12 /7/2019 của Phòng Giáo dục - Đào tạo) 

      ĐV tính: triệu đồng 

Số  

TT  
Đơn vị 

Tổng số 

thu, chi, 

nộp ngân 

sách phí, lệ 

phí 

Số phí, lệ 

phí nộp 

ngân sách 

nhà nước 

Quyết toán chi ngân sách nhà nước 

tổng cộng 

Kinh phí 

thực hiện 

chế độ tự 

chủ  

Kinh phí 

không 

thực hiện 

chế độ tự 

chủ  

1 2 3=4+5 8,0000 9=10+11 10,0000 11,0000 

  Tổng cộng 35,5000   46109,3700 44669,5902 1439,7798 

A Chi quản lý hành chính 35,5000 35,5000 1288,0000 1266,0000 22,0000 

  VP Phòng Giáo dục 35,5000 35,5000 620,2400 612,2400 8,0000 

B 

Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo và dạy nghề     

44.821,370

0 

43.403,590

2 1.417,7798 

a Mầm non (071)     8.808,0655 8.368,1179 439,9476 

b Tiểu học (072)     

26.137,272

1 

25.363,503

3 773,7688 

c THCS (073)     9.876,0325 9.671,9690 204,0635 

1 Mẫu giáo An Hòa     842,1311 799,6761 42,4550 

2 Mẫu giáo An Long     445,6906 435,0456 10,6450 

3 Mầm non An Long     401,1171 376,2646 24,8525 

4 Mẫu Giáo Phú Ninh     226,7189 212,4339 14,2850 

5 Mầm non Phú Ninh     501,6086 492,1296 9,4790 

6 Mầm non Phú Thành A     718,7368 653,4618 65,2750 

7 Mẫu Giáo Phú Thành B     338,3772 296,2892 42,0880 

8 Mẫu Giáo Phú Thọ     918,9103 884,9733 33,9370 

9 Mầm Non Tràm Chim     1180,5283 1172,2183 8,3100 

10 Mẫu Giáo Ánh Dương     383,4418 344,1418 39,3000 

11 Mẫu Giáo Tân Công Sính     344,1418 344,1418 0,0000 

12 Mầm Non Phú Cường     527,8285 518,2410 9,5875 

13 Mầm Non Hoa Sen   1,0000 276,7373 250,6338 26,1035 

14 Mầm Non  Phú Đức   1,0000 469,6997 452,8287 16,8710 

15 Mẫu Giáo Phú Xuân     297,6850 280,9980 16,6870 

16 Mẫu Giáo Phú Hiệp     400,6540 346,1865 54,4675 

17 Mẫu giáo Hoà Bình     534,0584 508,4538 25,6046 

18 Tiểu học An Hòa A     855,1722 850,1722 5,0000 

19 Tiểu học An Hòa B     741,0892 724,3358 16,7534 

20 Tiểu học An Hòa C     740,2290 729,9756 10,2534 

21 Tiểu học An Long A   2,1500 1520,0641 1447,6967 72,3674 



 

 -  – 

 

22 Tiểu học An Long B     1652,4520 1648,5600 3,8920 

23 Tiểu học Phú Ninh A     737,4366 732,9366 4,5000 

24 Tiểu học Phú Ninh B   0,5000 921,2864 906,8294 14,4570 

25 Tiểu học Phú  Thành A1     1238,2908 1182,0277 56,2631 

26 Tiểu học Phú  Thành A2     726,0337 708,2803 17,7534 

27 Tiểu học Phú  Thành A3     1386,6110 1364,3620 22,2490 

28 TH &THCS Phú Thành B     444,2064 433,9841 10,2223 

29 Tiểu học Phú  Thành B2     553,1899 521,0742 32,1157 

30 Tiểu học Phú Thọ A     1350,5711 1138,6795 211,8916 

31 Tiểu học Phú Thọ B     579,8061 575,8061 4,0000 

32 Tiểu học Phú Thọ C     671,2289 662,2289 9,0000 

33 Tiểu học Tràm Chim 1   3,2000 960,1564 960,1564   

34 Tiểu học Tràm Chim 2   3,2450 1262,3900 1239,2300 23,1600 

35 Tiểu học Tân Công Sính     2934,7408 2838,6266 96,1142 

36 Tiểu học Phú Cường A     835,9910 833,0860 2,9050 

37 Tiểu học Phú Cường B     1137,5062 1123,9994 13,5068 

38 Tiểu học Phú Cường C     683,9996 636,7700 47,2296 

39 Tiểu học Phú Đức A     577,1462 565,5780 11,5682 

40 Tiểu học Phú ĐứcB,     732,0485 717,3225 14,7260 

41 TH &THCS Phú Xuân     470,9239 462,3283 8,5956 

42 Tiểu học Phú Hiệp A     434,4101 424,0456 10,3645 

43 Tiểu học Phú Hiệp B     638,8022 625,8022 13,0000 

44 Tiểu học Hòa Bình A     610,4007 585,2735 25,1272 

45 Tiểu học Hòa Bình B     741,0892 724,3358 16,7534 

46 THCS An Hòa     984,0772 956,3369 27,7403 

47 THCS Phú Ninh     2301,2740 2254,0000 47,2740 

48 TH &THCS Phú Thành B     569,8355 556,3219 13,5136 

49 THCS Phú Thọ     813,0144 796,9238 16,0906 

50 THCS Tràm Chim     1977,7240 1940,0890 37,6350 

51 THCS Tân Công Sính     635,6932 612,7193 22,9740 

52 THCS Phú Cường     998,6465 992,8085 5,8380 

53 THCS Phú Đức     506,6474 501,3964 5,2510 

54 TH &THCS Phú Xuân     281,7940 277,8340 3,9600 

55 THCS Phú Hiệp     807,3263 783,5393 23,7870 
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